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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 15/05/2017
Kỳ 1 tháng 5 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 12B/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

69.697.119.6497.623.138.016USDTỔNG TRỊ GIÁ
49.398.090.4745.459.549.050USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
2.457.955.969308.970.766USD1 Hàng thủy sản
1.195.516.889171.854.530USD2 Hàng rau quả

926.257.71197.795137.396.933Tấn3 Hạt điều 13.936
1.448.758.710639.814116.471.525Tấn4 Cà phê 52.255

64.467.37343.3968.422.632Tấn5 Chè 4.777
525.824.06687.48959.687.274Tấn6 Hạt tiêu 11.102
914.611.4432.047.853122.446.197Tấn7 Gạo 269.015
395.254.1311.600.87830.398.500Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 123.028
112.848.797687.7049.933.664Tấn 58.571- Sắn
195.576.35520.634.343USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
191.307.32828.524.953USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

65.188.3191.598.0615.384.679Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 213.414
259.365.9327.427.25727.476.689Tấn12 Clanhke và xi măng 786.549
106.731.480709.62425.438.110Tấn13 Than đá 192.655
947.320.3712.290.29460.736.454Tấn14 Dầu thô 170.740
415.605.113817.59843.562.920Tấn15 Xăng dầu các loại 84.134
418.161.42741.578.477USD16 Hóa chất
302.501.69233.133.034USD17 Sản phẩm hóa chất

87.384.265319.12112.372.212Tấn18 Phân bón các loại 40.027
164.010.696135.30813.358.860Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 12.328
857.517.26484.695.105USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
649.050.097325.71342.245.194Tấn21 Cao su 24.598
206.567.95021.880.719USD22 Sản phẩm từ cao su

1.192.944.917122.429.219USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
95.537.67510.058.159USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

2.664.464.865256.308.725USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.942.989.607186.944.925USD- Sản phẩm gỗ

225.430.86927.631.861USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
1.191.080.691447.842123.528.335Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 46.279
8.265.086.162796.739.030USD28 Hàng dệt, may

422.656.62242.462.102USD- Vải các loại
174.388.27216.918.253USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

4.867.184.672590.753.178USD30 Giày dép các loại
580.146.14565.986.488USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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163.329.82614.520.919USD32 Sản phẩm gốm, sứ
344.753.63533.580.570USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
179.423.27618.847.446USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
963.950.7891.460.71993.230.584Tấn35 Sắt thép các loại 130.972
745.138.78274.001.889USD36 Sản phẩm từ sắt thép
611.980.91366.313.966USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

8.396.483.105874.637.504USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
13.909.130.1561.761.638.148USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
1.130.313.807131.376.664USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
4.317.950.272466.838.906USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

398.895.85538.641.261USD42 Dây điện và dây cáp điện
2.440.211.933218.898.447USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

270.264.0034.010.940USD- Tàu thuyền các loại
1.490.000.263149.699.844USD- Phụ tùng ô tô

349.433.08728.302.162USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
371.565.69338.173.888USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

3.323.359.671337.112.308USD46 Hàng hóa khác

17/05/2017Ngày in:
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